
THIẾT KẾ MANG
HƠI THỞ CUỘC SỐNG
ĐIỀU HÒA PANASONIC 

Thanh lịch tinh tế

Hài hoà không gian

Đồng điệu từng chi tiết

Thiết kế vượt thời gian

Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn lắp đặt trước khi lắp đặt và Hướng dẫn vận hành trước khi 
sử dụng thiết bị.
Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Nội dung của catalogue này là chính xác kể từ tháng 7 năm 2025.
Do điều chỉnh trong quá trình in ấn, màu sắc thực tế có thể khác đôi chút so với hình 
ảnh minh họa.
Tất cả các hình ảnh đưa ra chỉ mang tính chất minh họa.

Không thêm hoặc thay thế môi chất lạnh khác với loại được chỉ định. 
Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với các hư hỏng hoặc sự cố 
thiếu an toàn do sử dụng môi chất lạnh khác.

DÀN NÓNG

*Khi chiều dài ống đồng không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị.
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MODEL

Công suất làm lạnh
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Chiều rộng

Chiều sâu

Chiều cao

Ống hơi

Dàn lạnh

Dàn nóng

Cường độ dòng điện

Điện áp

Công suất đầu vào (tối thiểu-tối đa)

Dàn lạnh (Cao/Thấp/Yên tĩnh)

Dàn nóng (Cao)

Dàn lạnh

Dàn nóng

Gas nạp bổ sung*

Chiều dài tiêu chuẩn

Chiều dài ống tối đa

Chênh lệch độ cao tối đa

(tối thiểu-tối đa)
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Ống lỏng

DÀN LẠNH
DÀN NÓNG

Loại (Khối lượng)

CU-XU9BKH-8

R32 (480)

9,550 (4,430-12,300)

13.64 (23.95-11.28)

2.80 (1.30-3.60)

6.66 (5★)

4.00 (7.03-3.30)

Dàn lạnh

220

10 (22)

12.1 (425)

3.5

21 (46)

1.6

3.4

700 (185-1,090)

27.6 (970)

38/26/19

47

295 (542)

11-5/8 (21-11/32)

890 (780)

35-1/16 (30-23/32)

244 (289)

9-5/8 (11-13/32)

ø 9.52

3/8

ø 6.35

1/4

15

10

20

7.5

CU-XU12BKH-8

CU/CS-AU12BKH-8
CS-AU12BKH-8CS-AU9BKH-8

CU/CS-AU9BKH-8

11,900 (4,430-14,300)

12.53 (23.95-11.44)

3.50 (1.30-4.20)

6.42 (5★)

3.68 (7.03-3.36)

Dàn lạnh

220

13.0 (460)

10 (22)

R32 (530)

22 (49)

4.4

2.0

4.2

950 (185-1,250)

30.9 (1,090)

40/28/19

295 (542)

11-5/8 (21-11/32)

890 (780)

35-1/16 (30-23/32)

244 (289)

9-5/8 (11-13/32)

48

ø 9.52

3/8

ø 6.35

1/4

10

15

20

7.5

Không dây
(Tiêu chuẩn)

Có dây
CZ-RD514C (Tùy chọn)

CS-AU9BKH-8
CS-AU12BKH-8 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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CS-AU9BKH-8
CS-AU12BKH-8 

PANASONIC AIR-CONDITIONING VIỆT NAM
• Văn phòng Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, 
   Phường Yên Hòa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
• Văn phòng Đà Nẵng: Tầng 16, Tòa nhà Thành Lợi 2, số 1 Lê Đình Lý, Phường Thanh 

Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam
• Văn phòng Cần Thơ: Tầng 16, Tòa nhà Xổ Số Kiến Thiết Cần Thơ, Số 29 đường 
   Cách Mạng Tháng Tám, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
• Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Tầng 7, Tòa nhà E.Town 1, số 364, đường Cộng Hòa, 

Phường Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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Đèn báo với 3 màu hiển thị chất lượng không khí 
và mức độ ô nhiễm theo thời gian thực, có thể dễ 
dàng theo dõi qua ứng dụng Comfort Cloud trên 
điện thoại. Trong khi đó nanoe™ X và nanoe-G 
đồng thời hoạt động giúp làm sạch và khử mùi 
không gian.

Bảo vệ sức khỏe

24 giờ
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TIẾT KIỆM
NĂNG LƯỢNG

LÊN ĐẾN

Xếp hạng 5* cao nhất *

Cảm nhận chất lượng không khí
xung quanh bạn

Cảm biến bụi
phát hiện nồng độ các hạt bụi mịn PM2.5 
hoặc nhỏ hơn

Cảm biến mùi
phát hiện các loại mùi khó chịu 
khác nhau trong phòng

LỌC SẠCH KHÔNG KHÍ

Vi khuẩn
& vi-rút

Các chất
độc hại

Nấm mốc Chất gây dị ứng Phấn hoa

ỨC CHẾ 5 LOẠI CHẤT GÂY Ô NHIỄM KHỬ MÙI GIỮ ẨM

Mùi Da và tóc

*2 Để biết thêm thông tin chi tiết về báo cáo thử nghiệm nanoeTM X, hãy truy cập: https://www.panasonic.com/kh/nance/all/verification/evidence.html

Quét mã để biết 
thêm thông tin

Loại bỏ bụi mịn (PM2.5)

*3 • Tổ chức thử nghiệm:  Viện Nghiên cứu FCG, Inc. • Đối tượng thử nghiệm: Khói thuốc lá [dưới dạng PM2.5] 
• Không gian thử nghiệm: 23m³
• Kết quả thử nghiệm: Loại bỏ 99% [so với nồng độ ban đầu] • Số báo cáo thử nghiệm: 25034 

Lọc không khí chủ động

LỌC SẠCH KHÔNG KHÍ

Bộ phát nanoe™ X thế hệ 3 giải phóng số 
lượng gốc hydroxyl nhiều gấp 100 lần so 
với nanoe™ X thế hệ đầu tiên, giúp ức chế 
hiệu quả các chất ô nhiễm và khử mùi 
nhanh hơn.

Hiệu quả trong việc loại bỏ 99%*3 hạt bụi, nanoe-G giải phóng các ion âm để 
thu giữ những hạt bụi có kích thước nhỏ như PM2.5 (vật chất dạng hạt có 
kích thước 2.5µm), và đưa trở về bộ lọc nhằm mang lại không gian sống 
trong lành và tươi mới.

Kém Trung bình Tốt

Đèn báo chất lượng không khí

4 lần
ỨC CHẾ CHẤT GÂY Ô NHIỄM 

VÀ KHỬ MÙI

*1 So sánh với bộ phát nanoeTM X thế hệ 2

nanoe™ X khử mùi hiệu quả và ức chế các 
chất gây ô nhiễm trong không khí và 

trên bề mặt*2

Nhanh hơn*1

CHỨC NĂNG VỆ SINH BÊN 
TRONG DÀN LẠNH

Vệ sinh bên trong dàn lạnh

*1 • Tổ chức kiểm nghiệm: Phòng thí nghiệm dự báo nguy cơ xuất hiện nấm mốc • Đối tượng kiểm nghiệm: Nấm mốc [Aspergillus penicillioides K-712) • Kết quả kiểm nghiệm: Bào tử nấm mốc bị ức chế sinh sôi và phát triển 
bên trong dàn lạnh khi chức năng vệ sinh bên trong dàn lạnh được kích hoạt • Số báo cáo kiểm nghiệm: 220207
*2 • Tổ chức kiểm nghiệm: Protectea,Ltd • Đối tượng kiểm nghiệm: Vi khuẩn [Escherichia coli NBRC3301) và Vi-rút [Escherichia coli NBRC320012] • Kết quả kiểm nghiệm: Ức chế 99% (so với khi không hoạt động] 
• Số báo cáo kiểm nghiệm: PR190803 [Lưới lọc & Dàn trao đổi nhiệt); PR191102 [Cửa gió) 

Quạt lồng sóc
chống bụi

Ức chế lên đến

99%
vi khuẩn và vi-rút *2

trên lưới lọc, dàn trao 
đổi nhiệt, cửa gió

Ức chế

NẤM MỐC*1
trên lưới lọc, dàn trao 

đổi nhiệt, cửa gió

LÀM LẠNH NHANH

Làm lạnh nhanh hơn lên đến 33%*1

Nhiệu độ không khí đầu vào
38ºC

GIẢM

TRONG 30 GIÂY *2

Kích hoạt 
iAUTO-X chỉ với 

một lần nhấn!

LUỒNG GIÓ DỄ CHỊU

Luồng gió tối ưu, thoải mái tối đa

Cánh đảo gió thông thường

Mát Ấm

Luồng gió tối ưu – làm mát toàn diện

Thiết kế cánh đảo gió liền mạch

Chức năng này giúp loại bỏ độ ẩm bên trong dàn lạnh, giải phóng 
nanoe™ X, ức chế hiệu quả các tác nhân gây ô nhiễm trong không khí. 
Quạt lồng sóc chống bám bụi, ngăn bụi bám dính và đưa không khí 
sạch vào trong phòng.

Công nghệ này mang đến sự thoải mái tức thì 
nhờ khả năng làm lạnh nhanh vượt trội, giúp 
bạn nhanh chóng tận hưởng không gian mát 
mẻ và dễ chịu khắp căn phòng.
*1 So sánh chế độ iAUTO và chế độ làm mát thông thường khi sử dụng 
mẫu điều hòa CS-AU9BKH-8.
*2 So sánh sự chênh lệch nhiệt độ giữa không khí đầu vào và đầu ra ở chế 
độ iAUTO-X khi sử dụng mẫu điều hòa CS-AU9BKH-8.

Với hai động cơ độc lập mạnh mẽ cùng thiết kế cánh đảo 
gió rộng hơn, AEROWINGS 2.0 được nâng cấp mang đến 
luồng gió mạnh mẽ, tập trung và lan tỏa đồng đều, giúp 
làm mát nhanh chóng và hiệu quả khắp phòng.

TIẾT KIỆM ĐIỆN

Công nghệ Inverter

Tiết kiệm
năng lượng

Thoải mái

Cân bằng thông minh giữa sự thoải mái 
và tiết kiệm năng lượng Quét mã để biết thêm

thông tin

*So sánh giữa chế độ ECO và chế độ thông thường khi sử dụng mẫu điều hòa Inverter 1.5HP.

Nhãn năng lượng 5 sao

MÁT LẠNH DỄ CHỊU

Loại bỏ ẩm trong phòng Môi trường ngủ lý tưởng

Lợi ích của cảm biến độ ẩm + Chế độ Dry (Khử ẩm)

Thoải mái mà 
không quá lạnh

Giảm độ ẩm Bảo vệ đồ dùng
trong nhà

Lợi ích của cảm biến độ ẩm + iAUTO-X

Làm mát nhanh hơn
vào những ngày nóng

Cân bằng
sự thoải mái

Cuộc sống
thoải mái dễ dàng

Ứng dụng cho phép bạn điều khiển và kiểm soát các thiết bị điều hòa không khí của 
Panasonic ở bất cứ nơi đâu.

Kết nối và điều khiển điều hòa mọi lúc, mọi nơi với 
ứng dụng Panasonic Comfort Cloud

GIÁM SÁT
mức tiêu thụ 
năng lượng

KẾT NỐI THÔNG MINH

ĐIỀU CHỈNH DỄ DÀNG
tốc độ quạt hoặc 
hướng gió của điều hòa 

THÔNG BÁO LỖI 
giúp nhanh chóng phát hiện 
và khắc phục sự cố

LÊN LỊCH, HẸN GIỜ
thời gian hoạt động 
cho điều hòa

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
nhiều máy điều hòa
tại nhà

Công nghệ Inverter của Panasonic điều chỉnh tốc độ quay của máy 
nén nhằm giảm thiểu sự biến thiên nhiệt độ liên tục, duy trì cảm 
giác mát mẻ, dễ chịu trong suốt quá trình sử dụng.

Nhiệt độ của mỗi căn phòng rất khác nhau và thay đổi liên tục trong 
ngày. Chế độ ECO kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I) luôn tiếp 
nhận, học hỏi và điều chỉnh mức ECO tối ưu để mang lại sự cân bằng 
hoàn hảo nhất giữa khả năng tiết kiệm điện năng mà vẫn duy trì cảm 
giác mát lạnh thoải mái.

Điều hòa Inverter Panasonic có chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF 
cao đạt 5 sao, giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền điện và tác động đến 
môi trường.

Liên tục theo dõi và điều chỉnh 
độ ẩm xuống dưới 55%, ngăn 
ngừa tình trạng khô và lạnh 
quá mức, mang lại cho bạn 
cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Liên tục giám sát và điều 
chỉnh độ ẩm tương đối xuống 
dưới 60%, giúp cân bằng cảm 
giác mát lạnh bằng cách 
giảm nhiệt để mang lại sự 
thoải mái tối ưu.

Quy trình hong khô dàn lạnh Ức chế các tác nhân gây ô nhiễm
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Theo dõi chất lượng
không khí

*Áp dụng cho tất cả mẫu điều hòa Inverter của Panasonic.

LỌC SẠCH KHÔNG KHÍ
với nanoeTM X ngay cả 
khi bạn không có nhà
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